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TRỊ GIÁ XUẤT, NHẬP KHẨU
CHIA THEO TỈNH/THÀNH PHỐ

Đơn vị tính: USD

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN Cục CNTT & Thống kê Hải quan

Sơ bộ

Biểu số 4/TCHQ

TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 66

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

6 6 thángTháng

An Giang 72.008.488 399.893.447 16.575.607 229.860.038

Bà Rịa - Vũng Tàu 358.685.621 2.260.884.429 540.593.411 3.150.953.664

Bắc Cạn 171.501 1.772.592 932.341 1.855.809

Bắc Giang 543.401.544 2.957.703.866 551.273.642 2.949.431.666

Bạc Liêu 48.318.086 238.156.859 7.811.172 45.192.762

Bắc Ninh 2.282.959.817 14.133.115.121 1.905.774.774 12.218.005.828

Bến Tre 93.409.382 557.782.884 31.775.206 202.939.849

Bình Định 70.545.257 457.565.608 31.853.315 211.202.110

Bình Dương 2.125.298.108 11.907.106.992 1.549.962.553 9.015.709.404

Bình Phước 209.497.044 1.057.793.551 166.678.310 635.970.496

Bình Thuận 38.609.294 200.470.162 76.594.166 746.047.945

Cà Mau 90.770.065 449.483.954 4.230.149 60.207.457

Cần Thơ 137.961.233 723.196.718 32.117.689 210.018.992

Cao Bằng 1.100.469 8.182.969 2.238.201 15.501.317

Đà Nẵng 128.849.091 773.664.300 97.712.187 626.429.134

Đắc Nông 7.874.630 50.315.073 408.668 14.537.450

Đăk Lăk 94.091.653 579.603.714 27.198.362 203.931.005

Điện Biên 1.308.112 11.524.576 102.325 9.580.729

Đồng Nai 1.599.654.129 9.305.082.104 1.302.861.387 7.801.694.663

Đồng Tháp 102.729.856 564.563.842 31.983.864 248.298.314

Gia Lai 23.192.089 163.735.662 8.539.772 88.181.750

Hà Giang 21.522.004 93.505.256 2.506.687 10.916.903

Hà Nam 214.115.327 1.173.933.854 196.225.833 1.110.762.281

Hà Nội 1.398.239.788 7.237.876.457 2.230.147.663 15.138.739.275

Hà Tĩnh 62.123.618 479.887.623 260.313.752 1.464.566.047

Hải Dương 628.280.492 3.430.049.844 552.905.956 3.413.491.352

Hải Phòng 1.119.641.694 6.099.500.902 957.971.328 5.713.009.802

Hậu Giang 43.713.763 231.187.251 33.480.022 229.234.781

Hòa Bình 40.277.972 216.203.262 41.564.728 241.975.916

Hưng Yên 287.356.988 1.587.755.346 326.920.069 1.932.272.296

Khánh Hòa 105.094.248 723.153.560 84.029.861 567.362.657

Kiên Giang 57.799.755 296.572.691 9.022.609 65.886.761
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TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 66

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

6 6 thángTháng

Kon Tum 27.132.262 131.823.766 2.089.788 7.445.227

Lai Châu 1.914.408 3.983.425 20.000 4.533.326

Lâm Đồng 33.720.502 236.515.551 11.854.716 85.255.524

Lạng Sơn 82.186.358 650.884.532 57.514.888 430.227.809

Lào Cai 89.265.875 566.459.557 41.952.820 180.922.166

Long An 502.569.010 2.859.190.617 357.168.408 2.145.541.889

Nam Định 183.688.119 935.752.374 91.514.703 536.144.882

Nghệ An 74.273.273 418.215.626 43.922.870 398.648.422

Ninh Bình 144.782.045 897.428.221 190.276.945 1.271.313.151

Ninh Thuận 6.136.409 33.066.037 17.309.668 283.736.126

Phú Thọ 142.498.807 764.307.951 160.507.416 746.351.796

Phú Yên 14.533.084 79.583.803 14.593.927 107.665.028

Quảng Bình 12.560.075 71.453.323 21.546.624 125.701.104

Quảng Nam 109.074.203 580.967.962 123.245.687 940.151.381

Quảng Ngãi 69.271.986 437.456.916 83.035.733 568.917.558

Quảng Ninh 219.126.803 1.150.624.925 238.794.996 1.246.620.634

Quảng Trị 28.722.347 197.760.599 12.495.402 114.044.749

Sóc Trăng 73.171.571 375.670.229 6.496.924 53.279.225

Sơn La 1.387.578 10.163.751 1.444.463 9.759.953

Tây Ninh 424.115.609 2.194.953.553 255.589.319 2.090.496.917

Thái Bình 142.578.727 755.631.240 147.481.837 711.790.396

Thái Nguyên 2.368.795.593 15.044.738.862 1.248.998.351 8.488.679.478

Thanh Hóa 266.841.728 1.694.917.477 397.694.405 2.638.507.478

Thừa Thiên - Huế 72.130.030 432.277.909 44.082.775 257.666.455

Tiền Giang 277.580.456 1.588.036.542 121.251.664 838.049.499

TP Hồ Chí Minh 3.640.265.260 19.611.628.930 4.008.940.217 23.986.622.710

Trà Vinh 21.247.834 152.231.904 30.397.864 140.313.254

Tuyên Quang 5.798.833 29.264.706 9.478.543 46.733.217

Vĩnh Long 61.232.859 305.458.770 18.559.215 120.457.478

Vĩnh Phúc 303.327.069 1.854.711.748 644.240.343 3.739.127.440

Yên Bái 19.242.127 96.856.948 9.952.771 55.676.294
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